
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BH19
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Khoa bhld4Khoa bhld3Trần Vũ LiệuTô Xuân Quỳnh

C-401C-401C-401C-4016:50 - 9:301

Y học lao độngĐồ án về kỹ thuật vệ
sinh

Quản lý chất thải rắnPhương tiện bảo vệ cá
nhân

Khoa bhld5Nguyễn Hồng SơnTô Xuân QuỳnhVũ Văn Thú

C-401C-401C-401C-4019:40 - 11:252

Đề án môn họcLuật pháp, chế độ,
chính sách pháp luật về

bảo hộ lao động

Kỹ thuật chiếu sáng
công nghiệp

Kỹ thuật xử lý tiếng ồn
và rung động

12:30 - 15:103

15:20 - 17:054

17:30 - 20:105

- Kỹ thuật xử lý tiếng ồn và rung động (ca 2 - thứ 2 - C-401): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 3 đến hết tuần 15CHÚ Ý:
- Kỹ thuật chiếu sáng công nghiệp (ca 2 - thứ 3 - C-401): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 4 đến hết tuần 15

- Luật pháp, chế độ, chính sách pháp luật về bảo hộ lao động (ca 2 - thứ 4 - C-401): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 5 đến hết tuần 15

- Đề án môn học (ca 2 - thứ 5 - C-401): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 2 đến hết tuần 15--------- Đi TT đề án môn học  tuần 16,17

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

1/813/07/2014 9:16:18 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BH20
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

12:30 - 15:103

15:20 - 17:054

17:30 - 20:105

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

2/813/07/2014 9:16:18 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BH20A
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Trần Vũ LiệuPhan Hạnh DungPhan Hạnh DungNguyễn Thủy KhánhNguyễn Thị Thu Hương

C-105C-105C-105C-105C-1056:50 - 9:301

Kỹ thuật đo lườngEcgônômiTâm sinh lý lao động và
Tâm lý kỹ thuật

Tin học ứng dụng
(ngành Bảo hộ lao

động)

Anh văn chuyên ngành

Trần Thị NgaNguyễn Trọng HảiVũ Văn ThúNguyễn Thủy KhánhTrương Ngọc Thắng

C-105C-105C-105C-105C-1059:40 - 11:252

Công nghệ hoá chấtXây dựng công nghiệpTổng quan về Bảo hộ
lao động và Nguyên lý

kỹ thuật an toàn

Tin học ứng dụng
(ngành Bảo hộ lao

động)

Xã hội học công nghiệp

Nguyễn Văn Phát

SVĐ512:30 - 15:103

Bóng chuyền 1

15:20 - 17:054

17:30 - 20:105

- Tổng quan về Bảo hộ lao động và Nguyên lý kỹ thuật an toàn (ca 2 - thứ 4 - C-105): Học hết tuần 12, sẽ học bù vào ca1 sáng thứ 5 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Xây dựng công nghiệp (ca 2 - thứ 5 - C-105): Học hết tuần 12, sẽ học bù vào ca1 sáng thứ 6 đến hết tuần 15.

- Công nghệ hoá chất (ca 2 - thứ 6 - C-105): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 2 đến hết tuần 15

- Xã hội học công nghiệp (ca 2 - thứ 2 - C-105): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 4 đến hết tuần 15

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

3/813/07/2014 9:16:18 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BH20B
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Trần Thị NgaNguyễn Trọng HảiVũ Văn ThúTrương Ngọc Thắng

C-106C-106C-106C-1066:50 - 9:301

Công nghệ hoá chấtXây dựng công nghiệpTổng quan về Bảo hộ
lao động và Nguyên lý

kỹ thuật an toàn

Xã hội học công nghiệp

Trần Vũ LiệuPhan Hạnh DungPhan Hạnh DungNguyễn Thị Thu Hương

C-106C-106C-106C-1069:40 - 11:252

Kỹ thuật đo lườngEcgônômiTâm sinh lý lao động và
Tâm lý kỹ thuật

Anh văn chuyên ngành

Nguyễn Thủy Khánh

B-50312:30 - 15:103

Tin học ứng dụng
(ngành Bảo hộ lao

động)

Nguyễn Thủy KhánhNguyễn Văn Phát

B-503SVĐ515:20 - 17:054

Tin học ứng dụng
(ngành Bảo hộ lao

động)

Bóng chuyền 1

17:30 - 20:105

- Anh văn chuyên ngành  (ca 2 - thứ 2 - C-106): Từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 4 đến hết tuần 15CHÚ Ý:
- Tâm sinh lý lao động và Tâm lý kỹ thuật (ca 2 - thứ 4 - C-106): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 5 đến hết tuần 15

- Ecgônômi (ca 2 - thứ 5 - C-106): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 6 đến hết tuần 15

- Kỹ thuật đo lường (ca 2 - thứ 6 - C-106): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 2 đến hết tuần 15

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

4/813/07/2014 9:16:18 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BH21A
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Đỗ An Lực

SVĐ66:50 - 9:301

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Đỗ An Lực

SVĐ39:40 - 11:252

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Khoa bhld6Nguyễn Thị Thu HươngTrần Trung TâmNguyễn Xuân HươngLê Thị Hào

C-301C-301C-301C-301C-30112:30 - 15:103

Kỹ thuật nhiệtAnh văn cơ bản IIHình họa - Vẽ kỹ thuậtHóa đại cươngTin học đại cương

Lý Luận Chính Trị 1
Nguyễn Thị Hương

Giang
Đào Bằng GiangLê Thị Hào

C-301C-301C-301C-30115:20 - 17:054

Tư tưởng Hồ Chí MinhCơ học lý thuyếtKỹ thuật điệnTin học đại cương

17:30 - 20:105

- Kỹ thuật điện (ca 4 - thứ 3 - C-301): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 3 thứ 4 đến hết tuần 15CHÚ Ý:
- Cơ học lý thuyết (ca 4 - thứ 4 - C-301): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 3 thứ 6 đến hết tuần 15

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (ca 4 - thứ 6 - C-301): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 3 thứ 2 đến hết tuần 15

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 1 - thứ 3 - SVĐ6): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển lên học ca 2.

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 2 - thứ 3 - SVĐ3): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển lên học ca 1

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

5/813/07/2014 9:16:18 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BH21B
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Đỗ An Lực2

SVĐ46:50 - 9:301

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Đỗ An Lực2

SVĐ69:40 - 11:252

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Lý Luận Chính Trị 1
Nguyễn Thị Hương

Giang
Đào Bằng GiangDương Thị Lan Hương

C-302C-302C-302C-30212:30 - 15:103

Tư tưởng Hồ Chí MinhCơ học lý thuyếtKỹ thuật điệnTin học đại cương

Khoa bhld6Nguyễn Thị Thu HươngTrần Trung TâmNguyễn Xuân HươngDương Thị Lan Hương

C-302C-302C-302C-302C-30215:20 - 17:054

Kỹ thuật nhiệtAnh văn cơ bản IIHình họa - Vẽ kỹ thuậtHóa đại cươngTin học đại cương

17:30 - 20:105

- Hóa đại cương (ca 4 - thứ 3 - C-302): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 3 thứ 4 đến hết tuần 15CHÚ Ý:
- Hình họa - Vẽ kỹ thuật (ca 4 - thứ 4 - C-302): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 3 thứ 6 đến hết tuần 15

- Kỹ thuật nhiệt (ca 4 - thứ 6 - C-302): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 3 thứ 2 đến hết tuần 15

- Anh văn cơ bản II (ca 4 - thứ 5 - C-302): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 3 thứ 3 đến hết tuần 15

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 1 - thứ 5 - SVĐ4): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển lên học ca 2.

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 2 - thứ 5 - SVĐ6): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển lên học ca 1.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

6/813/07/2014 9:16:18 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BH21C
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Nguyễn Ngọc LanKhoa bhld6Lê Thị HàoTrần Trung TâmNguyễn Xuân Hương

C-301C-301C-301C-301C-3016:50 - 9:301

Anh văn cơ bản IIKỹ thuật nhiệtTin học đại cươngHình họa - Vẽ kỹ thuậtHóa đại cương

Lý Luận Chính Trị 1Lê Thị Hào
Nguyễn Thị Hương

Giang
Đào Bằng Giang

C-301C-301C-301C-3019:40 - 11:252

Tư tưởng Hồ Chí MinhTin học đại cươngCơ học lý thuyếtKỹ thuật điện

Đỗ An Lực

STC312:30 - 15:103

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Đỗ An Lực

STC215:20 - 17:054

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

17:30 - 20:105

- Kỹ thuật điện (ca 2 - thứ 2 - C-301): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 3 đến hết tuần 15CHÚ Ý:
- Cơ học lý thuyết (ca 2 - thứ 3 - C-301): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 4 đến hết tuần 15

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (ca 2 - thứ 5 - C-301): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 2 đến hết tuần 15

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 4 - thứ 3 - STC2): ừ tuần 7(29/9/2014) chuyển lên học ca 3.(STC--->SVĐ)

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 3 - thứ 3 - STC3): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển lên học ca 4.(STC--->SVĐ)

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

7/813/07/2014 9:16:18 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BH21D
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Lý Luận Chính Trị 1Dương Thị Lan Hương
Nguyễn Thị Hương

Giang
Đào Bằng Giang

C-302C-302C-302C-3026:50 - 9:301

Tư tưởng Hồ Chí MinhTin học đại cươngCơ học lý thuyếtKỹ thuật điện

Nguyễn Ngọc LanNguyễn Xuân HươngDương Thị Lan HươngTrần Trung TâmNguyễn Xuân Hương

C-302C-302C-302C-302C-3029:40 - 11:252

Anh văn cơ bản IIHóa đại cươngTin học đại cươngHình họa - Vẽ kỹ thuậtHóa đại cương

Đỗ An Lực2

SVĐ312:30 - 15:103

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Đỗ An Lực2

SVĐ15:20 - 17:054

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

17:30 - 20:105

- Anh văn cơ bản II (ca 2 - thứ 6 - C-302): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 5 đến hết tuần 15CHÚ Ý:
- Hình họa - Vẽ kỹ thuật (ca 2 - thứ 3 - C-302): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 4 đến hết tuần 15

- Hóa đại cương (ca 2 - thứ 5 - C-302): từ tuần 13 (10/11/2014) sẽ học tăng tiết vào ca 1 thứ 2 đến hết tuần 15

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 3 - thứ 5 - SVĐ3): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển lên học ca 4.

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 4 - thứ 5 - SVĐ): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển lên học ca 3.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

8/813/07/2014 9:16:18 SA


